Chương 5

CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH



Bước đầu tiên trong quá trình hoạch định chiến lược là:
A. Phân tích các đe dọa và cơ hội thị trường.
B. Xác định sứ mệnh và các mục tiêu của tổ chức.
C.Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức.
D. Xây dựng các kế hoạch chiến lược để lựa chọn.
ANSWER: B

Bước 2 trong quá trình hoạch định chiến lược là: 
A. Phân tích các đe dọa và cơ hội thị trường.
B. Xác định sứ mệnh và các mục tiêu của tổ chức.
C.Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức.
D. Xây dựng các kế hoạch chiến lược để lựa chọn.
ANSWER: A

Trong quá trình hoạch định chiến lược, sau bước “Triển khai kế hoạch chiến lược” là bước:
A. Kiểm tra và đánh giá kết quả.
B. Triển khai các kế hoạch tác nghiệp. 
C. Triển khai kế hoạch chiến lược.
D. Lặp lai quá trình hoạch định.
ANSWER: B

Trong quá trình hoạch định chiến lược, sau bước “Triển khai các kế hoạch tác nghiệp”là bước:
A. Kiểm tra và đánh giá kết quả.
B. Triển khai các kế hoạch tác nghiệp. 
C. Triển khai kế hoạch chiến lược.
D. Lặp lai quá trình hoạch định.
ANSWER: A

Bước cuối trong quá trình hoạch định chiến lược là: 
A. Kiểm tra và đánh giá kết quả.
B. Triển khai các kế hoạch tác nghiệp. 
C. Triển khai kế hoạch chiến lược.
D. Lặp lai quá trình hoạch định.
ANSWER: D

Trong tiến trình hoạch định chiến lược, 3 quá trình phải được tiến hành một cách đồng thời là:
A. Xây dựng các chiến lược để lựa chọn, triển khai các kế hoạch chiến lược, kiểm tra và đánh giá kết quả.
B. Xây dựng các chiến lược để lựa chọn, triển khai các kế hoạch chiến lược, triển khai các kế hoạch tác nghiệp.
C. Xác định sứ mệnh và các mục tiêu của tổ chức, đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức.
D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
ANSWER: C

Các câu hỏi “chúng ta là ai?” ; “chúng ta muốn trở thành một tổ chức như thế nào?”; “các mục tiêu định hướng của chúng ta là gì?” được dùng để:
A. Xây dựng các chiến lược để lựa chọn. 
B. Triển khai các kế hoạch chiến lược.
ANSWER: A

Trong bước 2 của quá trình Hoạch định chi16n lược (Phân tích những đe dọa và cơ hội của môi trường), những áp lực cạnh tranh trong ngành và trên thị trường bao gồm:
A. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hoạt động trong ngành; Quyền thương lượng, trả giá của nhà cung cấp; Sự đe dọa của các hàng hóa hay dịch vụ thay thế; Sự đe dọa của các đối thủ cạnh tranh.
B. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hoạt động trong ngành; Quyền thương lượng, trả giá của nhà cung cấp; Sự đe dọa của các hàng hóa hay dịch vụ thay thế; Sự đe dọa của các đối thủ cạnh tranh; Quyền thương lượng, trả giá của khách hàng.
C. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hoạt động khác ngành; Quyền thương lượng, trả giá của nhà cung cấp; Sự đe dọa của các hàng hóa hay dịch vụ thay thế; Sự đe dọa của các đối thủ cạnh tranh; Quyền thương lượng, trả giá của khách hàng. 
D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
ANSWER: B

Quyền thương lượng của khách hàng tùy thuộc vào:
A. Khả năng của họ trong việc yêu cầu được ưu đãi, khuyến mại.
B. Khả năng của họ trong việc tạo ra áp lực giảm giá.
C. Khả năng của họ trong việc tạo ra áp lực giảm giá, chất lượng sản phẩm cao, hay chiết khấu theo số lượng hàng muA.
D. Tất cả đều sai.
ANSWER: C

Việc đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu cho phép các nhà quản trị:
A. Tìm được phương pháp kinh doanh phù hợp.
B. Nhận diện những năng lực chủ yếu của tổ chức.
C. Tạo ra những cơ hội nâng cao khả năng cho tổ chức 
D. Tiếp cận gần hơn với những khách hàng tiềm năng.
ANSWER: B

Chiến lược bao hàm việc tìm kiếm cơ hội phát triển trong các thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động với những hàng hóa hay dịch vụ hiện có là:
A. Chiến lược thâm nhập thị trường.
B. Chiến lược đa dạng hóA.
C. Chiến lược mở rộng thị trường.
D. Chiến lược phát triển sản phẩm.
ANSWER: A

Chiến lược phát triển những sản phẩm mới, hay cải tiến những sản phẩm hiện có bằng các cải tiến về chất lượng tăng thêm tính năng sử dụng, thay đổi bao bì, quy cách mẫu mã; được gọi là:
A. Chiến lược thâm nhập thị trường. 
B. Chiến lược đa dạng hóA.
C. Chiến lược mở rộng thị trường. 
D. Chiến lược phát triển sản phẩm.
ANSWER: D

Chiến lược đưa những sản phẩm mới thâm nhập vào những thị trường mới là:
A. Chiến lược thâm nhập thị trường.
B. Chiến lược đa dạng hóA.
C. Chiến lược mở rộng thị trường.
D. Chiến lược phát triển sản phẩm.
ANSWER: B

Sau khi phân tích và lựa chọn các chiến lược thích hợp, doanh nghiệp cần phải:
A. Xây dựng các kế hoạch tác nghiệp.
B. Triển khai chiến lược.
C. Kiểm tra và đánh giá kết quả.
D. Lặp lại tiến trình hoạch định.
ANSWER: B
	
Sau khi kiểm tra và đánh giá kết quả, doanh nghiệp cần: 
A. Lặp lại tiến trình hoạch định.
B. Xây dựng các kế hoạch tác nghiệp. 
C. Triển khai chiến lược.
D.Xây dựng các kế hoạch chiến lược để lựa chọn.
ANSWER: A

Trong ma trận tăng trưởng và tham gia thị trường của BCG, ô Question Marks dùng để:
A. Chỉ các đơn vị kinh doanh có phần phân chia thị trường thấp yếu ở trong một thị trường có suất tăng trưởng chậm.
B.Chỉ người dẫn đầu trong một thị trường có độ tăng trưởng cao.
C. Chỉ hoạt động kinh doanh của công ty hoạt động trong một thị trường với mức tăng trưởng cao nhưng lại có phần tham gia thị trường thấp.
D.Xuất hiện khi suất tăng trưởng của thị trường hàng năm giảm xuống dưới 10%.
ANSWER: C

Trong ma trận tăng trưởng và tham gia thị trường của BCG, ô Stars dùng để:
A. Chỉ các đơn vị kinh doanh có phần phân chia thị trường thấp yếu ở trong một thị trường có suất tăng trưởng chậm.
B.Chỉ người dẫn đầu trong một thị trường có độ tăng trưởng cao.

C. Chỉ hoạt động kinh doanh của công ty hoạt động trong một thị trường với mức tăng trưởng cao nhưng lại có phần tham gia thị trường thấp.
D.Xuất hiện khi suất tăng trưởng của thị trường hàng năm giảm xuống dưới 10%.
ANSWER: B

Trong ma trận tăng trưởng và tham gia thị trường của BCG, ô Dogs dùng để:
A. Chỉ các đơn vị kinh doanh có phần phân chia thị trường thấp yếu ở trong một thị trường có suất tăng trưởng chậm.
B.Chỉ người dẫn đầu trong một thị trường có độ tăng trưởng cao.
C. Chỉ hoạt động kinh doanh của công ty hoạt động trong một thị trường với mức tăng trưởng cao nhưng lại có phần tham gia thị trường thấp.
D.Xuất hiện khi suất tăng trưởng của thị trường hàng năm giảm xuống dưới 10%.
ANSWER: A

Trong ma trận tăng trưởng và tham gia thị trường của BCG, ô Cash Cow:
A. Chỉ các đơn vị kinh doanh có phần phân chia thị trường thấp yếu ở trong một thị trường có suất tăng trưởng chậm.
B.Chỉ người dẫn đầu trong một thị trường có độ tăng trưởng cao.
C. Chỉ hoạt động kinh doanh của công ty hoạt động trong một thị trường với mức tăng trưởng cao nhưng lại có phần tham gia thị trường thấp.
D.Xuất hiện khi suất tăng trưởng của thị trường hàng năm giảm xuống dưới 10%.
ANSWER: D

Khi công ty xác định mục tiêu chiến lược và ngân sách để giao phó cho mỗi đơn vị kinh doanh chiến lược, các mục tiêu cụ thể là:
A. Xây dựng (build), phát triển (improve), duy trì (hold), gặt hái ngay (harvest). 
B. Xây dựng (build), phát triển (improve), duy trì (hold), loại bỏ (disvest ).
C. Xây dựng (build), duy trì (hold), gặt hái ngay (harvest), loại bỏ (disvest ).
D. Phát triển (improve), duy trì (hold), loại bỏ (disvest ), gặt hái ngay (harvest). 
ANSWER: C

Theo hãng Arthur D. Little, có bao nhiêu giai đoạn chu kỳ đời sống sản phẩm? 
A.3
B.4
C.5
D.6
ANSWER: B

Đặc điểm của giai đoạn Phát triển là: 
A. Phát triển cao, tham gia thị trường thấp. 
B. Phát triển thấp, tham gia thị trường thấp. 
C. Phát triển cao, tham gia thị trường cao. 
D. Phát triển thấp, tham gia thị trường cao.
ANSWER: C 

Đặc điểm của giai đoạn Phôi thai là: 
A. Phát triển cao, tham gia thị trường thấp. 
B. Phát triển thấp, tham gia thị trường thấp. 
C. Phát triển cao, tham gia thị trường cao. 
D. Phát triển thấp, tham gia thị trường cao.
ANSWER: A

Đặc điểm của giai đoạn Trưởng thành là: 
A. Phát triển cao, tham gia thị trường thấp. 
B. Phát triển cao, tham gia thị trường cao. 
C. Phát triển thấp, tham gia thị trường thấp.
D. Phát triển thấp, tham gia thị trường cao. 
ANSWER: B

Đặc điểm của giai đoạn Suy thoái là: 
A. Phát triển cao, tham gia thị trường thấp. 
B. Phát triển thấp, tham gia thị trường thấp. 
C. Phát triển cao, tham gia thị trường cao. 
D. Phát triển thấp, tham gia thị trường cao.
ANSWER: B
	
Những ngành sản xuất có đặc tính “Bí lối” :

A Chỉ có một số giới hạn đường lối để đạt thắng lợi, và những thắng lợi thì nhỏ.
B. Thường có ít đường lối, nhưng lại có thể sản xuất khối lượng lớn.
C. Có nhiều đường lối để vượt trội những thắng lợi không đáng kể.
D. Có nhiều đường lối, doanh nghiệp có thể chọn một điểm thích đáng nhất của thị trường, rồi chuyển vào đó.
ANSWER: A

Những ngành sản xuất có đặc tính Chuyên môn hóa:
A Chỉ có một số giới hạn đường lối để đạt thắng lợi, và những thắng lợi thì nhỏ.
B. Thường có ít đường lối, nhưng lại có thể sản xuất khối lượng lớn.
C. Có nhiều đường lối để vượt trội những thắng lợi không đáng kể.
D. Có nhiều đường lối, doanh nghiệp có thể chọn một điểm thích đáng nhất của thị trường, rồi chuyển vào đó.
ANSWER: D

Những ngành sản xuất có đặc tính Manh múm:
A Chỉ có một số giới hạn đường lối để đạt thắng lợi, và những thắng lợi thì nhỏ.
B. Thường có ít đường lối, nhưng lại có thể sản xuất khối lượng lớn.
C. Có nhiều đường lối để vượt trội nhưng thắng lợi không đáng kể.
D. Có nhiều đường lối, doanh nghiệp có thể chọn một điểm thích đáng nhất của thị trường, rồi chuyển vào đó.
ANSWER: C

Những ngành sản xuất có đặc tính Khối lượng lớn:
A Chỉ có một số giới hạn đường lối để đạt thắng lợi, và những thắng lợi thì nhỏ.
B. Thường có ít đường lối, nhưng lại có thể sản xuất khối lượng lớn.
C. Có nhiều đường lối để vượt trội những thắng lợi không đáng kể.
D. Có nhiều đường lối, doanh nghiệp có thể chọn một điểm thích đáng nhất của thị trường, rồi chuyển vào đó.
ANSWER: B

Ma trận điểm yếu-điểm mạnh với cơ hội-nguy cơ (SWOT) có thế giúp nhà quản trị phát triển bao nhiêu loại chiến lược?
A. 2
B.3
C.4
D.5
ANSWER: C

Một ma trận SWOT gồm có nội dung trong bao nhiêu ô?
A.8
B.10
C.11
D.12
ANSWER: A

Tác dụng của hoạch định là:
A. Nhận diện các thời cơ kinh doanh trong tương lai
B. Dự kiến trước và tránh khỏi những nguy cơ, khó khăn
C. Triển khai kịp thời các chương trình hành động
D. Cả 3 ý trên
ANSWER: D

Có mấy cấp hoạch định:
A. 1
B. 2
C. 7
ANSWER: B

Hoạch định chiến lược do ai đảm nhận chính:
A. Quản trị viên cấp cao
B. Quản trị viên cấp thấp
C. Quản trị viên cấp trung
D. A & B đều đúng
ANSWER: A

Hoạch định tác nghiệp do ai đảm nhận chính:
A. Quản trị viên cấp cao
B. Quản trị viên cấp dưới
C. A & B đều đúng
D. A & B đều sai
ANSWER: B

Yêu cầu của hoạch định:
A. Có tính liên tục kế thừa
B. Phải rõ ràng bằng các chỉ tiêu định lượng là chủ yếu
C. Xác định rõ thời gian thực hiện
D. Cả 3 ý trên đều đúng
ANSWER: D

Nội dung của hoạch định bao gồm các yếu tố, trừ:
A. Thiết lập mục tiêu
B. Phân tích dây chuyền giá trị
C. phân tích nội bộ doanh nghiệp
D. Xây dựng hệ thống kiểm soát
ANSWER: D

Khi hoạch định, nhà Quản trị sẽ:
A. Làm giảm tính linh hoạt của tổ chức
B. Lãng phí thời gian
C. Phối hợp nỗ lực của tổ chức
D. Khó điều chỉnh được kế hoạch đã lập
ANSWER: C

Mục đích của hoạch định không bao gồm yếu tố 
A. Phối hợp nỗ lực của toần bộ tổ chức 
B. Giảm sự chồng chéo
C. Là cơ sở cho hoạt động kiểm soát
D. Xóa bỏ sự biến động của môi trường 
ANSWER: D

Chính sách thuộc loại kế hoạch nào? 
A. Kế hoạch sử dụng 1 lần
B. Kế hoạch thường xuyên
C. Kế hoạch ngắn hạn
D. Kế hoạch dài hạn
ANSWER: B

Loại kế hoạch nào xác định vị thế của doanh nghiệp trong môi trường hoạt động?
A. thường xuyên
B. chiến lược
C. cụ thể
D. tác nghiệp
ANSWER: C


Theo phương pháp MBO, yếu tố nào sau đây làm tăng hiệu quả quản trị?
A. Kiểm soát chặt chẽ
B. Mục tiêu thách thức, cụ thể
C. Mục tiêu đưa từ trên xuống
D. Lãnh đạo theo phong cách tự do
ANSWER: C

Một mục tiêu được thiết lập tốt nhất không cần thiết phải có đặc điểm nào sau đây?
A. thách thức nhưng phải khả thi
B. phải mang tính dài hạn
C. chú trọng vào kết quả
D. phải trìn bày bằng văn bản
ANSWER: B

Sự khác biệt cơ bản giữa thiết lập mục tiêu truyền thống và MBO: 
A. Các mục tiêu trong phương pháp truyền thống sẽ định hướng hoạt động quản trị 
B. Các mục tiêu trong phương pháp truyền thống làm tiêu chí để đánh giá
C. Phương pháp truyền thống là quá trình đưa mục tiêu từ trên xuống còn MBO đưa mục tiêu từ trên xuống và từ dưới lên

D. Phương pháp MBO có nhiều mục tiêu bao quát các hoạt động khác nhau
ANSWER: C

Kế hoạch đơn dụng gồm:
A. Ngân sách, chương trình, dự án
B. Ngân sách, chương trình, qui định
C. Ngân sách, thủ tục, dự án
D. Chính sách, chương trình, dự án
ANSWER: A

Kế hoạch thường xuyên gồm:
A. Chính sách
B. Thủ tục
C. Qui định
D. Cả 3 ý trên
ANSWER: D

Mục tiêu gồm:
A. Định tính
B. Định lượng
C. Định chất
D. Hai câu A và B đúng
ANSWER: D

Quản trị theo mục tiêu MBO được tiến hành theo các:
A. Đề ra mục tiêu, dự đoán và đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu, thực hiện mục tiêu
B. Đề ra mục tiêu, thực hiện mục tiêu, dự đoán và đánh giá mức độ thực hiện của mục tiêu
C. Dự đoán và đánh giá mức độ thực hiện của mục tiêu, đề ra mục tiêu, thực hiện mục tiêu
D. Thực hiện mục tiêu, đề ra mục tiêu, dự đoán và đánh giá mức độ thực hiện của mục tiêu
ANSWER: B

Câu 61. Kế hoạch đơn dụng là kế hoạch được sử dụng mấy lần:
A. 1
A. 2
C. 3
D. Lặp đi lặp lại nhiều lần
ANSWER: A

Kế hoạch thường xuyên là kế hoạch được sử dụng mấy lần:
A. 1
B. 2
C. 3
D. Lặp đi lặp lại nhiều lần
ANSWER: D

Thời hạn của hoạch định tác nghiệp là:
A. Hàng tuần
B. Hàng tháng
C. Vài năm trở lên
D. A và B đúng
ANSWER: D

Thời hạn của hoạch định chiến lược:
A. Hàng tháng
B. Hàng năm
C. Vài năm trở lên
D. Hàng tuần
ANSWER: C

Trong kế hoạch đơn dụng, công cụ để kiểm soát hiệu quả hoạt động của đơn vị:
A. Chương trình
B. Dự án
C. Ngân sách
D. Chương trình và dự án
ANSWER: B

Chương trình của kế hoạch đơn dụng là:
A. Xác định những bước chính để đạt mục tiêu
B. Các bộ phận hoặc thành viên chịu trách nhiệm cho mỗi bước
C. Thứ tự và thời gian dành cho mỗi bước
D. Cả 3 ý trên đều đúng
ANSWER: D

Câu nào sau đây không phải là tác dụng của quản trị mục tiêu MBO:
A. Cung cấp cơ sở quan trọng cho việc hoạch định của nhà quản trị
B. Kích thích tinh thần hăng hái của nhân viên và các bộ phận tham gia vào việc quản trị doanh nghiệp
C. Tạo điều kiện để các thành viên trong tổ chức có cơ hội phát triển năng lực
D. Giúp các nhà quản trị nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp
ANSWER: D

Ví dụ một khách sạn lập kế hoạch nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên, thì chiến lược đó thuộc kế hoạch nào?
A. Kế hoạch đơn dụng
B. Kế hoạch thường xuyên
C. Cả a & b đều đúng
D. Cả a& b đều sai
ANSWER: A

Chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài của nhà nước ta thuộc kế hoạch gì?
A. Kế hoạch đơn dụng
B. Kế hoạch thường xuyên
C. Cả a & b đều đúng
D. Cả & b đều sai
ANSWER: B

Trong kế hoạch thường xuyên, khi nào chính sách trở thành đối sách:
A. Áp lực từ bên ngoài
B. Sự bất hòa giữa các nhân viên trong doanh nghiệp
C. Máy móc thiết bị gặp trục trặc
D. Cả 3 ý trên
ANSWER: A

Trong kế hoạch thường xuyên, quy định là gì?
A. Là những tuyên bố về một số việc được phép làm
B. Là những tuyên bố về một số việc không được phép làm
C. Là những hướng dẫn chi tiết để thực hiện chính sách trong một hoàn cảnh nhất định
D. A & B đúng
ANSWER: D

Trong những câu sau, câu nào SAI:
A. Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị muốn đạt được trong tương lai cho tổ chức của mình
B. Mục tiêu là nền tảng của hoạch định
C. Những mục tiêu định tính thường thể rất dễ đo lường
D. Các nhà nghiên cứu về quản trị học còn phân biệt giữa mục tiêu và mục tiêu tuyên bố
ANSWER: C

Câu nào sau đây ĐÚNG:
A. Vai trò của quản trị được thể hiện ở mặt tĩnh tại
B. Vai trò của quản trị được thể hiện ở mặt động
C. Mục tiêu quản trị là những trạng thái mong đợi không quan trọng và không cần thiết phải có
D. Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, phát triển từng bước hướng đến mục đích lâu dài của tổ chức
ANSWER: D

Trong kế hoạch thường xuyên, chính sách được thiết lập chính thức và cân nhắc cẩn thận bởi những nhà quản trị cấp cao vì:
A. Họ nhận thức nó sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị
B. Họ nhận thức những điểm cần được áp dụng thường xuyên
C. Họ cần xóa những xung đột hay làm sáng tỏ những điều còn mơ hồ tồn tại ở cấp dưới
D. Cả 3 ý trên
ANSWER: D

Câu nào SAI:
A. Kế hoạch thường xuyên phải được diễn giải và sử dụng hết sức linh hoạt
B. Hoạch định là quá trình ấn định những mục tiêu và đánh giá cách thực hiện tốt nhất

C. Mục tiêu thật và mục tiêu tuyên bố giống nhau
D. Hoạch định chỉ đạo, làm giảm tác động của biến đổi, làm giảm lãng phí xuống mức thấp nhất
ANSWER: C

Chọn câu SAI:
A. Quá trình hoạch định được thực hiện bắt đầu từ trên xuống hoặc từ dưới lên
B. Hoạch định chiến lược thường bao quát một lĩnh vực rộng lớn hơn và có ít những chi tiết xác định hơn với những mục tiêu được nêu rõ
C. Hoạch định chính thức sẽ làm suy giảm sáng tạo
D. Có tính hiện thực, đã phấn đấu thì phải đạt được; đó là yêu cầu của hoạch định
ANSWER: C

Quản trị bằng mục tiêu MBO là gì?
A. Là cách quản trị thông qua việc mọi thành viên tự mình xác định mục tiêu
B. Là cách quản trị thông qua việc mọi thành viên quản lí và thực hiện những mục tiêu của doanh nghiệp đề ra
C. Là cách quản trị thông qua việc mọi thành viên xác định mục tiêu và thực hiện mục tiêu đó
D. Là cách quản trị thông qua việc mọi thành viên xác định mục tiêu, tự mình quản lí và thực hiện các mục tiêu mà họ đề ra
ANSWER: D

